
Phụ lục 2 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ 

SƯ ĐOÀN QUA 55 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH 

(Kèm theo Kế hoạch số: 2785/KH-SĐ, ngày 07/9/2020 của Sư đoàn) 

I. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM (20 điểm) 

Câu 1: Đơn vị tiền thân của Sư đoàn là đơn vị nào ? 

A. Đại đội 59 (tiền thân là Trung đội bảo vệ cơ quan sát nhập C50 bảo 

vệ Chiến khu Đ vào tháng 10/1958), Đại đội 80 Đặc công và Đại đội 300 

(thành lập cuối năm 1959) phát triển thành Tiểu đoàn 500 (vào cuối tháng 2 

năm 1961). 

B. Trung đoàn BB4. 

C. Trung đoàn BB5. 

D. Trung đoàn BB271. 

Câu 2: Ngày 02/9/1965, Quân ủy, Bộ Tư lệnh Miền quyết định thành 

lập 02 Sư đoàn chủ lực đầu tiên của chiến trường B2 gồm Sư đoàn nào ? 

A. Sư đoàn 9 và Sư đoàn 5 bộ binh (Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ). 

B. Sư đoàn 302 và Sư đoàn 5 bộ binh. 

C. Sư đoàn 307 và Sư đoàn 5 bộ binh. 

D. Sư đoàn 330 và Sư đoàn 5 bộ binh. 

Câu 3: Đồng chí Lê Đình Nhơn - Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa được Quân ủy, 

Bộ Tư lệnh Miền chỉ định tham gia Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 5 để cùng 

chỉ đạo các hoạt động tác chiến chung giữa các lực lượng đứng chân trên 

địa bàn Bà Rịa vào tháng, năm nào ? 

A. Tháng 5 năm 1965. 

B. Tháng 6 năm 1965. 

C. Tháng 11 năm 1965. 

D. Tháng 12 năm 1965. 

Câu 4: Chiến thắng Võ Su, Tầm Bó của Sư đoàn do đơn vị nào chiến 

đấu, vào thời gian nào ?  

A. Chiến thắng Võ Su (diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28/02/1966) và 

Chiến thắng Tầm Bó (diễn ra từ ngày 05 đến ngày 10/4/1966) do Trung 

đoàn 4 đảm nhiệm. 

B. Chiến thắng Võ Su (diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27/02/1966) và Chiến 

thắng Tầm Bó (diễn ra từ ngày 05 đến ngày 10/4/1966) do Trung đoàn 4 đảm nhiệm. 

C. Chiến thắng Võ Su (diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27/02/1966) và Chiến 

thắng Tầm Bó (diễn ra từ ngày 04 đến ngày 10/4/1966) do Trung đoàn 5 đảm nhiệm. 

D. Chiến thắng Võ Su (diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28/02/1966) và Chiến 

thắng Tầm Bó (diễn ra từ ngày 05 đến ngày 09/4/1966) do Trung đoàn 4 đảm nhiệm. 
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Câu 5:  Từ khi thành lập đến cuối năm 1967, Sư đoàn tác chiến chủ 

yếu trên địa bàn nào ? 

A. Địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

B. Địa bàn huyện Đất Đỏ, Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Long Khánh. 

C. Địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

D. Địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

Câu 6: Trung đoàn 88 (Trung đoàn Tu Vũ) thuộc Sư đoàn 308 được 

biên chế vào đội hình chiến đấu của Sư đoàn vào thời gian nào ? 

A.  Tháng 12 năm 1965. 

B.  Tháng 9 năm 1967. 

C.  Tháng 1 năm 1968. 

D.  Tháng 3 năm 1969. 

Câu 7: Trong báo cáo tổng kết hoạt động đợt 8 tổng tiến công của Bộ 

Chỉ huy Chiến dịch Tây Ninh đánh giá trận tiêu diệt địch của Trung đoàn 

88 tại Nam Đá Hàng ngày 24/8/1968 như thế nào ? 

A. “Qua trận chiến đấu Nam Đá Hàng, ta có thêm những kinh nghiệm 

tốt để bổ sung vào lý luận chiến thuật vận động phục kích tiến công bộ binh 

cơ giới địch trong điều kiện địa hình trống trải và công tác tổ chức mạng 

lưới phòng không đánh máy bay địch bảo vệ trận địa”. 

B. “Qua trận chiến đấu Nam Đá Hàng, ta có thêm những kinh nghiệm tốt 

để bổ sung vào lý luận chiến thuật vận động tập kích tiến công bộ binh cơ giới 

địch trong điều kiện địa hình rừng núi và công tác tổ chức mạng lưới phòng 

không đánh máy bay địch bảo vệ trận địa”. 

C. “Qua trận chiến đấu Nam Đá Hàng, ta có thêm những kinh nghiệm tốt 

để bổ sung vào lý luận chiến thuật vây lấn tiến công bộ binh cơ giới địch trong 

điều kiện địa hình trống trải và công tác tổ chức mạng lưới phòng không đánh 

máy bay địch bảo vệ trận địa”. 

D. “Qua trận chiến đấu Nam Đá Hàng, ta có thêm những kinh nghiệm tốt 

để bổ sung vào lý luận chiến thuật phòng ngự phản công địch tiến công trong 

điều kiện địa hình trống trải và công tác tổ chức mạng lưới phòng không đánh 

máy bay địch bảo vệ trận địa”. 

Câu 8: Trong đợt 3 tiến công địch từ ngày 17/8/1968 đến 23/9/1968, Sư 

đoàn đã tổ chức bao nhiêu trận đánh tiêu diệt địch cấp Trung đoàn ? 

A. 17 trận. 

B. 18 trận. 

C. 19 trận. 

D. 20 trận. 
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Câu 9: Sư đoàn thành lập Trung đoàn 6 bộ binh vào ngày tháng năm nào ? 

A. Ngày 1 tháng 5 năm 1970. 

B. Ngày 31 tháng 5 năm 1970. 

C. Ngày 1 tháng 6 năm 1971. 

D. Ngày 31 tháng 6 năm 1971. 

Câu 10: Trận đánh được mệnh danh là “Chốt thép” của Sư đoàn diễn 

ra tại đâu? Vào thời gian nào ? 

A. Diễn ra tại cao điểm 51 khu vực Nam đường số 6 diễn ra ngày 

10/02/1971. 

B. Diễn ra tại Chùa Ti Ri, Đông Nam đường số 6 diễn ra vào ngày 

02/10/1971. 

C. Diễn ra tại cao điểm 47, khu vực Nam đường số 7 diễn ra vào ngày 

03/10/1971. 

D. Diễn ra tại cao điểm 46, khu vực Đông Nam đường số 7 diễn ra vào 

ngày 02/10/1971. 

Câu 11: Chiến thắng Lộc Ninh năm 1972 của Sư đoàn do đồng chí Sư 

đoàn trưởng nào chỉ huy ? 

A. Đồng chí Sư đoàn trưởng Nguyễn Văn Biền. 

B. Đồng chí Sư đoàn trưởng Bùi Thanh Vân. 

C. Đồng chí Sư đoàn trưởng Trần Minh Tâm. 

D. Đồng chí Sư đoàn trưởng Vũ Văn Thược. 

Câu 12: Trung đoàn 174 được Bộ Tư lệnh Quân khu quyết định tách 

ra khỏi đội hình chiến đấu của Sư đoàn về đội hình lực lượng vũ trang tỉnh 

Tây Ninh vào thời gian nào ?  

A. Tháng 6 năm 1989. 

B. Tháng 11 năm 1989. 

C. Tháng 2 năm 1990. 

D. Tháng 6 năm 1990. 

Câu 13: Sư đoàn có ai là người bắn cháy nhiều xe tăng trong một trận 

chiến đấu ?  

A. Đồng chí Nguyễn Hồng Phúc bắn cháy 5 xe tăng địch trong trận pháo 

kích sân bay Vũng Tàu tháng 3 năm 1966. 

B. Đồng chí Vũ Văn Thược bắn cháy 10 xe M113 tại cầu Đá Hàng vào 

ngày 24/8/1968. 

C. Đồng chí Lê Đình Thấu dùng 3 quả đạn B41 bắn cháy 3 xe tăng 

M113 tại cao điểm 46, đường số 7, ngày 02/10/1971. 

D. Đồng chí Nguyễn Đình Chiến dùng thủ pháo vượt khỏi công sự đánh 

cháy 15 xe tăng M113 của địch tại cao điểm 46, đường số 7, ngày 02/10/1971. 
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Câu 14: Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Sư đoàn thực hiện 

nhiệm vụ ở đâu ? 

A. Chốt chặn Lộ 4, đánh chiếm Tân An (Long An). 

B. Đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. 

C. Đánh chiếm Dinh Độc lập. 

D. Đánh chiếm Đài phát thanh thành phố Sài Gòn. 

Câu 15: Đơn vị cuối cùng của Sư đoàn rút quân về nước sau khi chiến 

đấu giúp đất nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn Pốt vào 

thời gian nào ? 

A. Tháng 8 năm 1988. 

B. Tháng 12 năm 1988. 

C. Tháng 9 năm 1989. 

D. Tháng 12 năm 1989. 

Câu 16: Tượng đài Liệt sỹ Sư đoàn được xây dựng vào thời gian nào ? 

Do đơn vị nào tài trợ ? 

A. Khởi công xây dựng vào năm 2009 do UBND tỉnh Tây Ninh tài trợ. 

B. Khởi công xây dựng vào năm 2010 do UBND tỉnh Tây Ninh tài trợ. 

C. Khởi công xây dựng vào năm 2009 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí 

Minh tài trợ. 

D. Khởi công xây dựng vào năm 2010 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí 

Minh tài trợ. 

Câu 17: Sư đoàn 5 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ 

quốc hạng Ba vào thời gian nào ? 

A. Ngày 23/11/2005 nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Sư đoàn. 

B. Ngày 23/11/2010 nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Sư đoàn. 

C. Ngày 23/11/2015 nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sư đoàn. 

D. Ngày 23/11/2020 nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Sư đoàn. 

Câu 18: Có bao nhiêu cán bộ, chiến sỹ từng công tác tại Sư đoàn phát 

triển cấp tướng ? 

A. 39 cán bộ, chiến sỹ. 

B. 40 cán bộ, chiến sỹ. 

C. 41 cán bộ, chiến sỹ. 

D. 42 cán bộ, chiến sỹ. 

Câu 19: Sư đoàn có bao nhiêu tập thể, bao nhiêu cá nhân được phong 

tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ? 

A. 19 tập thể, 19 cá nhân. 

B. 20 tập thể, 20 cá nhân. 
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C. 21 tập thể, 21 cá nhân. 

D. 22 tập thể, 22 cá nhân. 

Câu 20: Hành trình vươn lên Sư đoàn vững mạnh toàn diện của Sư 

đoàn theo Chỉ thị 41/CT-BQP của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân 

dân Việt Nam được bắt đầu từ năm nào ? 

A. Từ năm 2002 đến nay. 

B. Từ năm 2003 đến nay. 

C. Từ năm 2004 đến nay. 

D. Từ năm 2005 đến nay. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (100 điểm) 

Câu hỏi 1: Sư đoàn 5 được thành lập ngày, tháng, năm nào ? Hội nghị nào 

quyết định lấy ngày 23/11/1965 làm ngày truyền thống của Sư đoàn bộ binh 5 ? 

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Sư đoàn lúc mới thành lập gồm những ai ? Phân tích 

những nét tiêu biểu trong 17 chữ vàng truyền thống của Sư đoàn ? (10 điểm).  

Câu hỏi 2: Quá trình phát triển của Sư đoàn trong chiến tranh giải phóng 

dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế ? (10 điểm). 

Câu hỏi 3: Những trận đánh tiêu biểu của Sư đoàn trong kháng chiến 

chống Mỹ và trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ Quốc 

tế ở Campuchia ? (10 điểm). 

Câu hỏi 4: Những phần thưởng cao quý trong gần 55 năm chiến đấu, xây 

dựng, trưởng thành của Sư đoàn ? Những thành tích nổi bật của Sư đoàn trong 

xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong giai đoạn từ năm 2003 đến nay ? 

(10 điểm).  

Câu hỏi 5: Kể tên các tập thể, cá nhân của Sư đoàn được tuyên dương danh 

hiệu Anh hùng LLVTND ? (10 điểm). 

Câu hỏi 6: Những cán bộ, chiến sỹ từng công tác tại Sư đoàn phát triển thành 

sỹ quan cấp tướng ? Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Sư đoàn qua các thời kỳ ? (10 điểm). 

Câu hỏi 7: Quá trình xây dựng Sư đoàn trong thời kỳ đổi mới ? (10 điểm). 

Câu hỏi 8: Đồng chí (anh, chị) hãy viết một bài văn cảm tưởng về hình ảnh 

người cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5 qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng 

thành (không quá 3.000 từ); (10 điểm). 

 


